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NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu, giải pháp Chương trình giảm nghèo

của huyện Long Thành giai đoạn III (2006 - 2010)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/4/2005;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 05/7/2006 của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án xác định mục tiêu, giải pháp để thực hiện chương trình giảm nghèo của huyện giai đoạn III (2006-2010) theo Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 05/7/2006 của UBND huyện (có Tờ trình kèm theo) với các định hướng sau:
1/- Tiếp tục phát huy thành quả và bài học kinh nghiệm từ giai đoạn II (2001-2005), đảm bảo chương trình giảm nghèo của huyện Long Thành giai đoạn III (2006-2010) phải đạt yêu cầu: Dân chủ, công bằng và phát triển bền vững.

2/- Chuẩn nghèo của giai đoạn III được xác định:



+ Khu vực nông thôn: Từ 250.000 đ/người/tháng trở xuống.



+ Khu vực thành thị: Từ 400.000 đ/người/tháng trở xuống.

3/- Mục tiêu giảm nghèo: Trong 5 năm (2006-2010) giảm 2.400 hộ nghèo trong danh sách đầu kỳ giai đoạn III: 2.613 hộ đạt tỷ lệ 92%, phấn đấu đến cuối năm 2010 chỉ còn dưới 2% hộ nghèo (kể cả hộ phát sinh trong giai đoạn III), các xã vùng sâu, vùng xa, các ấp khó khăn có đủ các hạng mục hạ tầng thiết yếu, đủ điều kiện hòa nhập vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện.

4/- Các giải pháp lớn:

 - Bảo đảm đủ nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu của chương trình, huy động tổng lực và nguồn lực xã hội đầu tư cho chương trình bảo đảm huy động từ ngân sách và từ nhân dân 300 triệu đồng hàng năm (ngân sách 100 triệu đồng, nhân dân các xã, thị trấn 200 triệu đồng).
- Trong việc cho vay các hộ nghèo ở các tổ chức, đoàn thể phải thật sự làm tốt phương thức hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội là ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội.

- Đẩy mạnh việc thu hồi vốn những hộ vay vốn đến nay đã vượt nghèo đủ điều kiện trả nợ nhưng cố tình dây dưa không chịu trả, cần có những biện pháp mạnh theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2984/UBT ngày 19/7/1999.

- Bằng nhiều giải pháp phối hợp đồng bộ của các chương trình lồng ghép để giải quyết việc làm cho người lao động như chương trình 120, các dự án vay vốn của các ngành, đoàn thể mở rộng các ngành, nghề sản xuất ở nông thôn để tạo việc làm tại chỗ cho lao động hộ nghèo và giáp ranh nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thường xuyên đi kiểm tra hướng dẫn giúp đỡ hộ nghèo về hình thức làm ăn, sản xuất về khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt, thay đổi giống mới có năng suất cao, tổ chức tập huấn về khuyến nông và chăn nuôi để hộ nghèo nắm được kiến thức làm ăn.

- Nâng cao chất lượng giáo dục cho người nghèo: Khả năng tiếp nhận thông tin, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phụ thuộc vào trình độ văn hóa, để xóa đói giảm nghèo bền vững là không để con em hộ nghèo phải chịu thất học.

- Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn xây dựng nghị quyết chuyên đề về chương trình giảm nghèo ở địa phương, bảo đảm chương trình được giám sát, dân chủ, minh bạch và thực hiện thống nhất từ huyện đến cơ sở.

 - Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, việc làm (BCĐ.XĐGN-VL) từ huyện tới cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, các thành viên BCĐ-XĐGN-VL huyện cần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công của Trưởng Ban và tăng cường giúp đỡ cơ sở mình phụ trách.

- Định kỳ, tổng kết, đánh giá, báo cáo về chương trình, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo giai đoạn III của huyện.

 Điều 2. Giao UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng hoàn chỉnh các chương trình trong Đề án và thống nhất với Thường trực HĐND trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ mục tiêu trong Đề án này. Đồng thời căn cứ các chủ trương chính sách về XĐGN hiện hành để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND huyện.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện tổ chức  kiểm tra giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Long Thành khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 02/8/2006. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.




           


                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                      Trịnh Phẩm Hạnh
        ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HUYỆN LONG THÀNH

         Độc lập  -  Tự  do  -  Hạnh phúc




ĐỀ ÁN

Thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo và việc làm

giai đoạn III (2006-2010) trên địa bàn huyện Long Thành.

(Ban hành kèm Tờ trình số 120/2006/TTr-UBND ngày 05/7/2006

của UBND huyện Long Thành)

I.- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM (MTQG-XĐGN-VL) GIAI ĐOẠN I VÀ II (1994-2005):
Qua 12 năm thực hiện Chương trình XĐGN tại huyện Long Thành  đã giải quyết cho vay 7.745 lượt hộ đói nghèo với số tiền trên 22,5 tỷ đồng, xóa hoàn toàn 1.227 lượt hộ đói nghèo và giảm được 12.842 lượt hộ nghèo theo từng giai đoạn. Đến cuối năm 2005 chỉ còn 205 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,46/tổng số hộ của huyện trong đó có 15 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, không còn hộ chính sách nghèo, hộ dân tộc nghèo còn 24 hộ.

Nguồn vốn huy động để phục vụ chương trình MTQG-XĐGN-VL đến cuối năm 2005 là 23.248 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn ủy thác cho vay XĐGN
       :   3.291 triệu đồng.

- Nguồn vốn ưu đãi hộ nghèo NHCSXH   :
 8.105 triệu đồng.

- Nguồn vốn Quốc gia GQVL - CT 120    :
 6.160 triệu đồng.

- Nguồn vốn các đoàn thể huy động :
       :   5.692 triệu đồng.

Nhiều nơi các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đã có nhiều cách làm hay để tổ chức thực hiện chương trình.

Bên cạnh việc trực tiếp cho nhân dân vay vốn đã đẩy mạnh chương trình khuyến nông, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp với các hoạt động xã hội, kế hoạch hóa gia đình, phát triển sự nghiệp y tế giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình điện, nước sạch, thông tin liên lạc…Từng bước đổi mới bộ mặt nông thôn, tác động tích cực đến môi trường sống và làm ăn của đông đảo nhân dân. Nhờ vậy nhiều lao động đã phát huy được tinh thần tự lực tự cường vươn lên vượt qua nghèo khó, thu hẹp dần khoảng cách giàu-nghèo trong xã hội.

II.- THỰC TRẠNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN III (2006-2010):

1.- Thực trạng hộ nghèo đầu giai đoạn III (2006-2010):

Bước vào đầu giai đoạn III kết quả điều tra số hộ nghèo theo chuẩn mực mới (thành thị từ 400.000 đ/người/tháng, nông thôn từ 250.000 đ/người/tháng trở xuống) toàn huyện có 2.613 hộ nghèo/tổng số hộ dân cư 44.923, chiếm tỷ lệ 5,82% trong đó có 35 hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng, 92 hộ dân tộc thiểu số. Có 11.590 nhân khẩu nghèo với 6.889 người trong độ tuổi lao động trong đó có trên 1.300 lao động thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định.

- Toàn huyện có 3 ấp khó khăn là ấp 6 xã Tam An, ấp Phước Hội và ấp An Xuân xã Long Hưng.

2.- Mục tiêu, nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về chính sách xã hội làm cho công tác XĐGN thật sự là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp Đảng bộ và chính quyền cơ sở. “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, mỗi bước phát triển kinh tế-xã hội phải là một bước cải thiện đời sống người nghèo, vùng nghèo, hạn chế gia tăng quá mức khoảng cách giàu nghèo, hạn chế cách biệt thành thị và nông thôn, xác định chương trình XĐGN-VL là chương trình có tính kinh tế-xã hội và nhân văn sâu sắc và là nội dung quan trọng của các phong trào quần chúng là công việc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân mà trước hết là của chính người nghèo, vùng nghèo”.

Địa bàn trọng điểm của chương trình XĐGN là vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Có cơ chế thỏa đáng xã hội hóa trong thực hiện các chính sách, dự án XĐGN làm cho chương trình XĐGN trở thành phong trào thật sự của các tầng lớp nhân dân và của toàn xã hội.

Phấn đấu đến cuối năm 2007 không còn hộ chính sách nghèo, đến cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện phải dưới 2%.

- Giải quyết việc làm ở các lĩnh vực 25.000 lao động bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 5.000 lao động.

Để đạt được mục tiêu trên cần phải hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản sau:

- Tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả và kinh nghiệm của 5 năm qua, đề cao trách nhiệm, cải tiến công tác điều hành, tập trung chỉ đạo kiểm tra sâu sát, tạo chuyển biến từng cơ sở về thực hiện chương trình MTQG-XĐGN-VL đạt hiệu quả cao nhất.

- Đi đôi với việc phát triển kinh tế phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất là công tác XĐGN và tạo việc làm cho người lao động.

- Có những biện pháp kiên quyết để thu hồi nợ quá hạn nhất là những hộ nay đã khá mà cố tình dây dưa không chịu trả nợ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các dự án, chính sách, chương trình lồng ghép để tạo điều kiện hỗ trợ cho chương trình MTQG-XĐGN-VL đạt hiệu quả cao.

- Củng cố bộ máy Ban XĐGN, cán bộ chuyên trách XĐGN ở các xã, thị trấn để thực sự đủ năng lực, nâng cao chất lượng hoạt động đẩy mạnh thực hiện chương trình XĐGN ở từng cơ sở ngày càng tốt hơn.

- Phấn đấu đến cuối năm 2010 đảm bảo 3 ấp khó khăn (ấp 6 xã Tam An, ấp Phước Hội, ấp An Xuân xã Long Hưng) có đủ các cơ sở hạ tầng, thiết yếu, thỏa mãn cơ bản nhu cầu học văn hóa, sử dụng nước hợp vệ sinh, điện thắp sáng, chợ, chăm sóc sức khỏe và đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời có đủ các dịch vụ cơ bản phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa.

- Giảm hộ nghèo giai đoạn III 5 năm (2006-2010) là 2.400 hộ - 92%/tổng hộ nghèo.

- Huy động vốn XĐGN giai đoạn III là 1.500 triệu đồng trong đó huy động các xã, thị trấn 1 tỷ, ngân sách huyện 500 triệu đồng, mỗi năm huy động 300 triệu đồng (các xã, thị trấn 200 triệu, ngân sách huyện 100 triệu).

	CHỈ TIÊU
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	5 năm

	a/-Giảm hộ nghèo (hộ)
	240
	360
	960
	720
	120
	2400

	+Số hộ cuối kỳ
	2373
	2013
	1053
	333
	213
	

	+Tỷ lệ/tổng số hộ
	5,28
	4,48
	2,34
	0,74
	0,47
	

	b/-Huy động vốn XĐGN (triệu)
	300
	300
	300
	300
	300
	1.500

	+Ngân sách huyện
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	+Các xã, thị trấn
	200
	200
	200
	200
	200
	1.000


- Đào tạo nghề và giải quyết việc làm ở các lĩnh vực 25.000 lao động, mỗi năm giải quyết 5.000 lao động.

3.- Các giải pháp chủ yếu:
- Trong cho vay hộ nghèo các đoàn thể phải thực sự làm tốt phương thức hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội là ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị-xã hội.

- Đẩy mạnh việc thu hồi vốn, những hộ vay vốn đến nay đã vượt nghèo đủ điều kiện trả nợ nhưng cố tình dây dưa không chịu trả, cần có những biện pháp mạnh theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2984/UBT ngày 19/7/1999.

- Bằng nhiều giải pháp phối hợp đồng bộ của các chương trình lồng ghép để giải quyết việc làm cho người lao động như chương trình 120, các dự án vay vốn của các ngành, đoàn thể mở rộng các ngành nghề sản xuất ở nông thôn để tạo việc làm tại chỗ cho lao động của hộ nghèo và giáp ranh nghèo.

- Thường xuyên đi kiểm tra hướng dẫn giúp đỡ hộ nghèo về hình thức làm ăn, sản xuất về khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt, thay đổi giống mới 

có năng suất cao, tổ chức tập huấn về khuyến nông và chăn nuôi để hộ nghèo nắm được kiến thức làm ăn.

- Nâng cao chất lượng giáo dục cho người nghèo: Khả năng tiếp nhận thông tin, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phụ thuộc vào trình độ văn hóa, để xóa đói giảm nghèo bền vững là không để con em hộ nghèo phải chịu thất học.

- Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho 3 ấp khó khăn ở 2 xã Tam An và Long Hưng.

- Củng cố, kiện toàn BCĐ.XĐGN-VL từ huyện đến cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, các thành viên BCĐ-XĐGN-VL huyện cần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công của Trưởng Ban và tăng cường giúp đỡ cơ sở mình phụ trách.

III/- PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để có sự phối hợp giữa các ngành và các đoàn thể trong việc thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo trong giai đoạn III (2006-2010), UBND huyện yêu cầu các ngành, các đoàn thể cùng thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình những việc sau:

1.- Thường trực BCĐ-XĐGN-VL và Ngân hàng CSXH hàng năm phối kết hợp chặt chẽ trong việc xét duyệt hộ nghèo vay vốn, thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi nợ đến và quá hạn.

2.- Phòng Kinh tế có kế hoạch xây dựng các dự án theo từng khu vực của đồng bào dân tộc để tranh thủ các ngành chức năng của tỉnh xin vay vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đời sống đối với đồng bào dân tộc và 3 ấp còn khó khăn.

3.- Phòng Nội vụ Lao động TBXH hàng năm hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng các dự án nhỏ giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, cùng phối hợp với Trung tâm dạy nghề khu vực trong việc dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động.

4.- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cần đẩy mạnh công tác huy động vốn và tranh thủ sự giúp đỡ của Ngân hàng cấp trên về nguồn vốn trung hạn để bổ sung vốn cho vay đối với những hộ vừa vượt nghèo cũng như những hộ giáp ranh nghèo để họ có điều kiện phấn đấu vươn lên.

5.- Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương thực hiện chương trình MTQG-XĐGN-VL để mọi người dân hiểu biết thông suốt cùng tham gia thực hiện đồng thời đưa tin người tốt việc tốt trong việc thực hiện chương trình.
6.- Phòng Giáo dục vận động các em trong độ tuổi đi học đến trường nhất là con em hộ nghèo, thực hiện chế độ miễn giảm các khoản đóng góp đối với con em hộ nghèo và hộ chính sách thật sự khó khăn.

7.- Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tổ chức vận động, triển khai thực hiện các biện pháp tránh thai nhất là tập trung vận động, giáo dục những hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh đẻ.

8.- Trung tâm Y tế, Bệnh viện hàng năm có kế hoạch khám chữa bệnh cho hộ nghèo đặc biệt là hộ dân tộc, hộ chính sách, vùng sâu vùng xa và thực hiện chế độ miễn giảm viện phí đối với hộ nghèo.

9.- Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cần nắm chắc những hội viên, đoàn viên thuộc hộ nghèo để có kế hoạch hướng dẫn giúp đỡ họ lập phương án sản xuất để hỗ trợ cho vay vốn, thành lập các tổ tự quản vay vốn XĐGN theo hướng dẫn của cấp trên, tổ chức vận động Hội viên, đoàn viên nghèo vay vốn trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng.

10.- Trạm thú y hướng dẫn các hộ nghèo chọn các con giống tốt có hiệu quả cao trong chăn nuôi, đồng thời có kế hoạch phòng ngừa các loại dịch bệnh cho gia cầm, gia súc.

11.- Trạm Khuyến nông tổ chức các lớp huấn luyện chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và hướng dẫn các loại cây giống mới có năng suất cao, phổ biến những kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi nâng cao về kiến thức làm ăn của các hộ nghèo để họ sớm vượt qua chuẩn mực nghèo.

12.- Trung tâm Dạy nghề khu vực: Hàng năm có kế hoạch đào tạo nghề, miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo, giới thiệu việc làm cho người lao động, ưu tiên giới thiệu việc làm cho con em hộ chính sách, hộ nghèo và hộ dân tộc.

13.- Ngành thuế hàng năm xét miễn giảm các loại thuế cho hộ nghèo hộ khó khăn nhằm tạo điều kiện cho họ sản xuất vươn lên với cộng đồng dân cư ở địa phương.

14.- Thông qua sự phối kết hợp của các ngành, MTTQ và đoàn thể trong việc thực hiện chương trình MTQG-XĐGN-VL trên cơ sở đó trong quá trình triển khai thực hiện rút kinh nghiệm của từng ngành, từng cấp, kịp thời động viên khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trên đây là Đề án thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo giai đoạn III (2006-2010) huyện Long Thành. Đề nghị Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đồng thời chủ động phối hợp để cùng triển khai tổ chức thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo giai đoạn III (2006-2010) đạt hiệu quả cao./.
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